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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt.  

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. B 2. C 3. B 4. D 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Theo mọi người, ai là sướng nhất? 

A. Cô Mèo Mướp. 

B. Chim Họa Mi. 

C. Anh Trâu. 

D. Chị Đòn Gánh. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Theo mọi người, chim Họa Mi là sướng nhất. 

Đáp án B. 

Câu 2. Vì sao Hoạ Mi được mọi người cho là sướng nhất? 

A. Vì Hoạ Mi phải hót. 

B. Vì Hoạ Mi được yêu quý. 

C. Vì Hoạ Mi được ông chủ yêu quý, chăm chút, cưng chiều, đem nước uống, hạt kê ngon đến tận nơi.  

D. Vì Hoạ Mi không phải làm gì cả. 

Phương pháp giải: 

Em đọc lời nói của cô Mèo Mướp để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 
 

Hoạ Mi được mọi người cho là sướng nhất vì Hoạ Mi được ông chủ yêu quý, chăm chút, cưng chiều, đem 

nước uống, hạt kê ngon đến tận nơi. 

Đáp án C. 

Câu 3. Mọi người đã nhận ra chim Họa Mi làm việc khi nào? 

A. Khi Họa Mi nhởn nhơ đứng rỉa lông cánh. 

B. Khi Họa Mi cất tiếng hót thánh thót chào ngày mới. 

C. Khi Họa Mi nằm ngủ trong chiếc lồng đẹp. 

D. Khi Họa Mi tung cánh bay, hót thánh thót trên bầu trời. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Mọi người đã nhận ra chim Họa Mi làm việc khi Họa Mi cất tiếng hót thánh thót chào ngày mới . 

Đáp án B. 

Câu 4. Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì? 

A. Mỗi người đều có một công việc khác nhau, ai cũng đều làm việc. 

B. Trong công việc không được tị nạnh lẫn nhau. 

C. Mọi người phải biết san sẻ và yêu thương lẫn nhau. 

D. Cả A và C. 

Phương pháp giải: 

Qua công việc của mỗi người trong nhà và Hoạ Mi em rút ra bài học gì. 

Lời giải chi tiết: 

Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em rằng mỗi người đều có một công việc khác nhau, ai cũng đều làm việc 

và mọi người phải biết san sẻ, yêu thương lẫn nhau. 

Đáp án D. 

Câu 5. Em hãy sử dụng dấu gạch ngang để viết lại câu văn sau: 

Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” và “Bao giờ?” 

Phương pháp giải: 

Em xác định tác dụng của dấu gạch ngang trong câu văn để điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Trạng ngữ – bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc – trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” và “Bao giờ?” 

Câu 6. Em hãy tìm phần chú thích trong câu văn sau: 

Trường tôi (một trường thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang rất háo hức chuẩn bị cho buổi lễ chào 

mừng ngày 20 tháng 11. 

Phương pháp giải: 

Em xác định phần chú thích trong câu dựa vào dấu ngoặc đơn. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 
 

Phần chú thích trong câu văn là: (một trường thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). 

Câu 7. Viết thêm vị ngữ để được câu văn miêu tả đặc điểm của sự vật: 

Bầu trời mùa thu………………………………………………………………………………………………. 

Phương pháp giải: 

Em sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm về bầu trời mùa thu để viết thành phần vị ngữ. 

Lời giải chi tiết: 

Bầu trời mùa thu rộng lớn, trong xanh và dịu mát. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Em xác định đối tượng cần miêu tả của đề bài rồi lập dàn ý. 

Dựa vào dàn ý để viết bài văn văn hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý: 

1. Mở bài: Giới thiệu về con vật nuôi trong nhà mà em định tả. 

2. Thân bài: 

- Khái quát về con vật: 

+ Con vật được nuôi trong nhà em từ lúc nào? 

+ Ấn tượng đầu tiên về con vật. 

- Tả đặc điểm của con vật: 

+ Tả khái quát về hình dáng, kích thước cơ thể, màu lông,…  

+ Tả chi tiết về các đặc điểm của con vật: mắt, mũi, tai, miệng, chân, đuôi,… 

- Tả hoạt động của con vật: 

+ Khi di chuyển 

+ Khi kiếm ăn 

- Tả đặc tính của vật nuôi (hiền lành, thân thiết, quấn quýt với người, trung thành với chủ,…)  

- Vai trò của vật nuôi trong cuộc sống (trông nhà, kéo xe, cày bừa,…)  

3. Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với vật nuôi. 

Bài tham khảo 1: 

 Nhà em có nuôi một cô mèo tam thể có tên gọi là Hoa Hoa. Em rất yêu thích cô mèo Hoa Hoa này bởi 

mèo ta không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu mà còn rất ngoan ngoãn, thông minh. 

 Mèo con Hoa Hoa là món quà sinh nhật tuyệt vời mà mẹ em đã tặng cho em, bởi mẹ em biết từ lâu em 

đã rất ao ước được nuôi mèo. Hoa Hoa cũng giống như những con mèo khác, chỉ đặt biệt là nó có bộ lông ba 

màu mượt mà rất đẹp mắt. Mèo con vẫn chưa lớn lắm, chỉ nặng khoảng một kg, thân hình nhỏ nhắn. Khuôn 

mặt nó cũng rất nhỏ, nhưng lại toát lên vẻ dễ thương đến lạ lùng. Hai tai Hoa Hoa luôn dựng thẳng lên, như 

đang nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh, cái đầu lúc lắc thật tinh nghịch, thông minh. Đôi mắt của nó rất 

to và tròn, rực rỡ long lanh như hai viên ngọc bích. Điều đặc biệt là nó có thể nhìn rõ trong bóng tối bằng đôi 



 

 

 
 

mắt sáng lấp lánh của mình. Cái mũi nhỏ xinh xinh luôn hồng hào, ươn ướt. Đôi chân được bao bọc bởi một 

lớp đệm mềm mại, giúp mèo ta di chuyển một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Còn cái đuôi nhỏ xinh của 

Hoa Hoa luôn phe phẩy qua lại mỗi khi nó bước đi duyên dáng. Chỉ cần em ôm mèo con vào lòng là nó lại 

liếm liếm bàn tay em, khiến em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. 

 Cô mèo tam thể khi mới về nhà em đã được bố kì công chuẩn bị cho một ngôi nhà bằng gỗ thật đẹp. 

Hoa Hoa rất thích ăn cá con nhỏ, nhưng nhà em vẫn chủ yếu cho mèo con ăn thức ăn riêng của mèo. Mỗi khi 

bộ lông của nó lấm lem, em lại đưa nó đi tắm sạch sẽ, thơm tho. Có lẽ vì thế nên mỗi khi em đi học hay đi đâu 

chơi về, Hoa Hoa lại chạy nhanh ra chào đón, quấn quýt lấy chân em. 

 

 Mèo tam thể Hoa Hoa là người bạn thân thiết, đáng yêu của gia đình em. Em yêu quý nó thật nhiều. 

Mong rằng Hoa Hoa sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ như bây giờ. 

Bài tham khảo 2: 

“Hai vây xinh xinh 

Cá vàng bơi trong bể nước 

Ngoi lên lặn xuống 

Cá vàng múa tung tăng” 

 Lời bài hát quen thuộc vang lên làm em nhớ đến người bạn nhỏ của em: chú cá vàng yêu quý được 

nuôi trong bể cá nhà em. 

 Bố em mua chú vào dịp đi chợ xuân năm ngoái và thả vào trong một bể cá lớn của bố và giao cho em 

chăm sóc chú. Từ ngày có chú cá cái bể cá nhà em như đẹp lên một cách lạ thường. Chú cá có một màu vàng 

óng lấp lánh rất đẹp, từng lớp vảy cá xếp lên nhau một cách xinh xắn. chú chỉ to bằng bàn tay của em. Chú 

có cái vây to, đẹp đẽ, mỗi khi chú bơi cái vây lại uốn lượn như một nghệ nhân múa thực thụ. Cái mắt của 

chú cá vàng to, lúc nào cũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái miệng bè ra, lúc nào cũng mở ra, đóng lại.  

 Ở đầu chú có hai cái mang, bố em bảo đó là bộ phận hô hấp của cá nên cái mang đó lúc nào cũng 

phập phồng để giúp chú cá thở. Cái đuôi chia làm 2 bên với những đường vân tuyệt đẹp. Cái bụng chú to ra 

mỗi khi em chú ăn, đó là công việc hàng ngày của em trước khi đi học là lấy lọ thức ăn cho cá rắc một ít 

xuống. Mỗi lần như vậy chú ngoi lên đớp lấy đớp để. Ăn no xong chú tung tăng bơi qua, bơi lại trong chiếc 

bể xinh xắn, vờn những đám hoa trang trí của bể. chú cá nhỏ đó như dư thừa năng lượng vậy, em thấy lúc 

nào chú cũng bơi không bao giờ ngừng nghỉ. Nhìn chú xong em như tràn đầy năng lượng.  

 Em rất yêu chú cá vàng nhỏ của mình. 


